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CỤC THUÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CT-CĐS
V/v Nâng cấp hệ thống CNTT và 

cập nhật danh mục phục vụ sắp xếp 
tô chức bộ máy của cơ quan thuê

Hà Nội, ngày 'ỉí tháng 03 năm 2025

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước;
- Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công thương;
" Cục Kiểm soát ứiủ tục hành chính - Vãn phòng Chính phủ;
- Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Bộ Công an;
- Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an;
- Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an;
- Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục Hải quan;
- Cục Thống kê;
- Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể;
- Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành phố;
- Các Ngân hàng thương mại; đơn vị kết nối, trao đổi 
thông tin, đơn vị phối họp thu và các TVAN; đơn vị cung 
cấp dịch vụ, giải pháp hoá đơn điện tử.

Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Thuế, Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành Quyết định sỗ 111/QĐ-TCT ngày 
05/3/2025 quy định về tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của các Đội Thuế cấp 
huyện thuộc Chi cục Thuế khu vực gồm 20 Chi cục Thuế khu vực và 350 Đội 
Thuế cấp huyện.

Để nâng cấp, chuyển đổi toàn bộ hệ thống CNTT sang hoạt động theo mô 
hình tổ chức bộ máy mới, Cục Thuế thông báo kế hoạch thực hiện và đề nghị các 
đơn vị phối hợp cập nhật danh mục cơ quan thuế, cơ quan thu phục vụ công tác 
phối hợp thu NSNN, kết nối trao đổi thông tin với các hệ thống liên quan như sau:

1. Thời gian thực hiện:
- Thời gian nâng cấp và chuyển đổi: Từ 17h00 ngày 12/3/2025 (thứ Tư) đến 

8h00 ngày 17/3/2025 (thứ Hai). Trong thời gian này, trạng thái hoạt động của hệ 
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thống CNTT tại cơ quan thuế các cấp theo Phụ lục I đính kèm.
- Thời gian cập nhật danh mục cơ quan thuế, cơ quan thu: Từ 17h00 đến 

20h00 ngày 16/3/2025 (Chủ Nhật). Cục Thuế thông báo thông tin danh mục cơ 
quan thuế, cơ quan thu trên Hệ thống Thuế điện tử  
và website của Cục Thuế .

https://thuedientu.gdt.gov.vn
https://www.gdt.gov.vn

2. Nội dung ảnh hưởng đến các cơ quan, đơn vị
- Cơ quan, đơn vị phối hợp thu (gồm các Ngân hàng thương mại; Cục Kiểm 

soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ (Cổng dịch vụ công quốc gia); 
Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước): Rà soát danh mục cơ 
quan thuế, danh mục cơ quan thu và thực hiện cập nhật theo thời gian tại mục 1 
nêu trên.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính liên thông (gôm Cục Cảnh 
sát giao thông - Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an; Cục Đăng kiểm Việt Nam - 
Bộ Xây dựng; cổng dịch vụ công quốc gia; Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kỉnh tế tập thể; Cục Hài 
quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường): Rà soát danh mục cơ quan thuế và thực 
hiện cập nhật theo thời gian tại mục 1 nêu trên.

- Cơ quan, đơn vị có kết nối, trao đổi thông tin: Việc nâng cấp và chuyển 
đổi hệ thống CNTT của cơ quan thuế có thể làm ảnh hưởng đến việc kết nối, trao 
đổi thông tin với các tổ chức, đơn vị, Bộ, ngành. Kính đề nghị các đơn vị phối hợp, 
hỗ trợ Cục Thuế trong quá trình triển khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Cục 
Thuế (đỉện thoại: 024.37689679, số máy lẻ: 2180) hoặc email: 
nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ, giải đáp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./. jJ

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- Các P.CTrg (để b/c);
- Các Ban/đơn vị thuộc, trực thuộc 
Cục Thuế (đệ p/h);
- Website (để đãng tài);
-Lưu: VT, CĐSp

TRƯỞNG BAN CÔNG NGHỆ, CHƯYẺN ĐỔI SÓ VÀ
TL. CỤC TRƯỞNG

https://thuedientu.gdt.gov.vn
https://www.gdt.gov.vn
mailto:nhomhttdt@gdt.gov.vn


Phụ lục I
TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG HẸ THỐNG CNTT CỦA cục THUÉ 

TRONG THỜI GIAN NÂNG CẤP VÀ CHUYỂN Đồi
(Kềm theo công văn sổ 'ỈỊ.1/ /CT-CĐS ngày'/? /J> /2025 của Cục Thuế)

STT Hệ thống của cơ quan thuế Trạng thái

I Hệ thống quản lý nội bộ ngành Thuế Tạm dừng hoạt động
- .. t

n Hệ thông Thuê đỉện tử
1 ứng dụng Hóa đơn điện tử

Hoạt động bình thường

2
Cổng Thông tin điện tử dành cho 
Nhà cung cấp nước ngoài

3
Trang thông 
(website)

tin điện tử của Cục Thuế

4
ứng dụng Quản lý hành nghề dịch 
vụ làm thủ tục về thuế (THI)

5
Cổng Thông tin thương mại điện tử 
dành cho Sàn cung cấp thông tin

6
Cổng Thông tin điện tử dành cho hộ, 
cá nhân kinh doanh thương mại điện 
tử và kinh doanh trên nền tảng số

- Tạm dừng hoạt động đối với 
chức năng nộp thuế điện tử.
- Các phân hệ khác vẫn hoạt 
động bình thường và tiếp nhận 
hồ sơ của NNT.
- Việc xử lý và trả kết quả cho 
NNT sẽ thực hiện sau thời 
điểm hoàn thành nâng cấp và 
chuyển đổi.

7 ứng dụng Thuế điện tử (eTax)

8
ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá 
nhân (iCanhan)

9 ứng dụng eTax Mobile

Tạm dừng hoạt động
10

Cổng thông tin phục vụ trao đối 
thông tin với các đơn vị và tổ chức 
bên ngoài (GIP/T2B)



Phụ lục II
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỎ CHỨC CUNG CẤP DỊCH vụ 

THUÉ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN *
(Kèm theo công văn sổ '/ty /CT-CĐS ngày 22 /J> /2025 của Cục Thuế)

STT TÊN ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn Dịch vụ Thuế điện tử 
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

2 Công ty Cổ phần Misa
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử
Dịch vụ Remote Signing

3 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử 
Dịch vụ Remote Signing

4 Tập đoàn công nghệ BKAV
Dịch vụ Thuế điện tử 
Dịch vụ Hóa đơn điện tử 
Dịch vụ Remote Signing

5 Công ty Cổ phần TS24 Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

6
Cống ty Cố phần
Nam

giải pháp thanh toán Việt Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

7 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

8 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

9 Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

10
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ 
Chí Minh

Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

11 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

12 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đon điện tử

13 Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Dịch vụ Thuê điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

14
Ngân hàng TMCP
Nam

Đầu tư và Phát triển Việt Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

15 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông Dịch vụ Thuế điện tử
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STT TÊN ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

thôn Việt Nam

16 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Dịch vụ Thuế điện tử

17 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN Dịch vụ Thuê điện tử

18
Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY 
Việt Nam

Dịch vụ Hóa đơn điện tử

19 Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-INVOICE Dịch vụ Hóa đơn điện tử

20 Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm Dịch vụ Hóa đơn điện tử, 
Dịch vụ Remote Signing

21
Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương 
mại Softdreams

Dịch vụ Hóa đơn điện tử 
Dịch vụ Remote Signing

22 Công ty Cổ phần dịchivụ T-VANHILO
Dịch vụ Thuế điện tử 
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

23 Công ty TNHH PA Việt Nam Dịch vụ Hóa đơn điện tử

24
Công ty Cổ phẩn Công nghệ thông tin Đông 
Nam Á

Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

25 Tổng công ty Viễn thông Mobiíbne Dịch vụ Hóa đơn điện tử

26 Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử 
Dịch vụ Remote Signing

27 Công ty Cổ phạn CyberLotus Dịch vụ Hóa đơn điện tử

28
Công ty Cổ phần phần mềm quản lý doanh 

nghiệp (FAST)
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

29 Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa Dịch vụ Hóa đơn điện tử

30 Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Dịch vụ Hóa đơn điện tử 
Dịch vụ Remote Signing

31 Công ty Cổ phần Mắt Bão Dịch vụ Hóa đơn điện tử
32 Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dịch vụ Hóa đơn điện tử

33
Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Điện tử Bách 
Khoa

Dịch vụ Hóa đơn điện tử

34 Công ty TNHH LCS Dịch vụ Hóa đơn điện tử
35 Tổng Công ty CP Gas Petrolimex Dịch vụ Hóa đơn điện tử

36
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 
(PJICO)

Dịch vụ Hóa đơn điện tử

37
Công ty TNHH
Prudential Việt Nam

Bảo Hiểm Nhân Thọ Dịch vụ Hóa đơn điện tử

38 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh (DHL) Dịch vụ Hóa đon điện tử
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STT TÊN ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

39
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động 
(MWG)

Dịch vụ Hóa đơn điện tử

40 Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist Dịch vụ Hóa đơn điện tử
41 Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet Dịch vụ Hóa đơn điện tử

42
Ngân hàng TNHH MTV United Overseas 
Bank

Dịch vụ Thuế điện tử

43 Ngân Hàng Họp Tác Xã Việt Nam
Dịch vụ Thuế điện tử

44 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo Dịch vụ Hóa đơn điện tử
45 Công ty Cổ phần VISNAM Dịch vụ Hóa đơn điện tử
46 Công ty TNHH WinTech Solution Dịch vụ Hóa đơn điện tử

47
Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty cổ 
Phần(PVOIL) Dịch vụ Hóa đơn điện tử

48 Ngân hàng KEB Hana Dịch vụ Thuế điện tử

49 Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Dịch vụ Thuế điện tử
Dịch vụ Hóa đơn điện tử

50 Ngẩn hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Dịch vụ Thuế điện tử
51 Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín Dịch vụ Thuế điện tử
52 Ngân hàng TMCP Á Châu Dịch vụ Thuế điện tử
53 Ngâụ hàng TMCP Sài Gòn Dịch vụ Thuế điện tử
54 Ngân hàng TMCP An Bình Dịch vụ Thuế điện tử
55 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Dịch vụ Thuế điện tử
56 Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital) Dịch vụ Thuế điện tử
57 Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HN Dịch vụ Thuê điện tử
58. Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Tp.HCM Dịch vụ Thuế điện tử
59 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Dịch vụ Thuế điện tử
60 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Dịch vụ Thuế điện từ

61
Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi 
UFJ, Ltd. CNTPHàNội

Dịch vụ Thuế điện tử

62
Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi 
UFJ, Ltd. CN TP Hồ Chí Minh Dịch vụ Thuế điện tử

63
Ngân Hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu Dịch vụ Thuế điện tử

64 Ngân hàng TMCP Quân đội Dịch vụ Thuế điện tử
65 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Dịch vụ Thuế điện tử
66 Ngân hàng TMCP Kiên Long Dịch vụ Thuê điện tử
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STT TÊN ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

67
Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ Thuế điện tử

68
Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation Hà Nội

Dịch vụ Thuế điện tử

69
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt 
Nam)

Dịch vụ Thuế điện tử

70 Ngân hàng TMCP Đông Á Dịch vụ Thuế điện tử

71 Ngân hàng TMCP Nam Á Dịch vụ Thuế điện tử
72 Ngân hàng TNHH Indovina Dịch vụ Thuế điện tử

73
Ngân hàng Thưong Mại TNHH một thành 
viên Đại Dưong

Dịch vụ Thuế điện tử

74 Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH HCM Dịch vụ Thuê điện tử
75 Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH HN Dịch vụ Thuế điện tử

76 Ngân hàng TMCP Quốc Dân Dịch vụ Thuế điện tử

77 Ngân hàng TMCP Xăng dầu PÈTROLIMEX Dịch vụ Thuế điện tử

78 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Dịch vụ Thuế điện tử

79 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khấu Việt Nam Dịch vụ Thuế điện tử

80 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Dịch vụ Thuế điện tử

81 Ngân hàng TMCP Việt Á Dịch vụ Thuế điện tử

82 Ngân hàng liên doanh Việt Nga Dịch vụ Thuế điện tử

83 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Dịch vụ Thuế điện tử
84 Ngân hàng TMCP Bắc Á Dịch vụ Thuế điện tử

85 Ngân hàng Citibank chi nhánh HN Dịch vụ Thuế điện tử

86 Ngân hàng Citibank chi nhánh Tp.HCM Dịch vụ Thuế điện tử

87 Ngân hàng Wooribank Dịch vụ Thuế điện tử

88
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard 
Charterred

Dịch vụ Thuế điện tử

89 Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) Dịch vụ Thuế điện tử

90 Ngân hàng TMCP SIAM Dịch vụ Thuế điện tử

91 Ngân hàng Deutsche Bank Dịch vụ Thuê điện tử
92 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) Dịch vụ Thuế điện tử
93 Ngân hàng IBK Tp.HCM Dịch vụ Thuế điện tử

94
Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam 
(NAPAS)

Dịch vụ Thuế điện tử

95 Ngân hàng DBS Vietnam Dịch vụ Thuế điện tử
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STT TÊN ĐƠN VỊ DỊCH VỤ

96 Ngân hàng Public Bank Vietnam (PBVN) Dịch vụ Thuế điện tử

97 Ngân hàng BNP Paribas Dịch vụ Thuế điện tử

98
Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ 
Công thương

Truyền nhận dữ liệu

99 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Truyền nhận dữ liệu
100 Cục Thống kê Truyền nhận dữ liệu

101
Cục Quản lý hành chính về ứật tự xã hội - Bộ 
Công an

Truyền nhận dữ liệu


